
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thị

Kết 

quả

1 Nguyễn Thị Hải Vân x 312255704 29/04/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang

714 Lý Thường Kiệt, 

Phường 5, Thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

28 Đạt

2 Nguyễn Sĩ Nguyên Vũ x 261216049 02/07/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

3 Huỳnh Thành Trung x 351849678 22/07/2005
Công an tỉnh An 

Giang
29 Đạt

4 Phạm Văn Minh x 320551293 09/10/2006
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

5 Nguyễn Thị Minh Hiếu x 092184002687 24/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Đạt

6 Trần Sĩ Bình x 022298022 25/10/2007
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

7 Nguyễn Thị Mai x 211999000 10/02/2011
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

8
Dương Thị Khánh 

Châu
x 022525284 09/05/2012

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

9 Nguyễn Văn Hiếu x 341857233 22/07/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
26 Đạt

10
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
x 079181003280 28/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 Đạt

11 Ngô Chánh Nhiều x 023652555 12/08/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

52 Huỳnh Văn Hai, 

Phường 14, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

SAIGON 

SOURDOUGH

71 Cao Thắng, Phường 

3, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI ĐỨC 

PHÁT 

BAKERY
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12
Nguyễn Thị Lan 

Phương
x 301423835 11/07/2007

Công an tỉnh Long 

An
26 Đạt

13 Võ Thị Quỳnh Như x 225371230 08/11/2008
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
25 Đạt

14 Hồ Thị Thùy Oanh x 024299239 27/12/2011
Công an tỉnh Bến 

Tre
27 Đạt

15 Huỳnh Thị Anh Thư x 385294961 12/01/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

25 Đạt

16 Dương Thị Mỹ Hưng x 024410726 02/08/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

17 Phạm Hùng Minh x 312260140 31/03/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
25 Đạt

18 Nguyễn Minh Tâm x 024157263 15/07/2003
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

19 Thái Thị Trâm x 079182003820 10/01/2017
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

20 Nguyễn Văn Hiếu x 272454535 27/04/2011
Công an tỉnh Đồng 

Nai
23

Không 

đạt

21 Võ Thị Thu Phúc x 072194000292 07/09/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Đạt

22 Nguyễn Hồng Ngọc x 072195000232 10/08/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

24 Đạt

23 Vũ Ngọc Lan Phương x 025350156 21/07/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

24 Trần Thế Toàn x 024907309 11/04/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

25 Trần Tuấn Kiệt x 024420695 25/07/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

26 Bùi Thị Tú Thanh x 046194000069 23/08/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 Đạt

CÔNG TY 

TNHH BÁNH 

NGỌT CJ 

VIỆT NAM

455 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN 

- TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM 

ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA 

(SATRAFOOD

S)

Lầu 14, Tòa nhà CJ, số 

2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SEVEN 

SYSTEM 

VIỆT NAM



27 Bùi Thị Quỳnh Như x 025837478 25/01/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

28 Bùi Thị Hương x 251037205 09/09/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
26 Đạt

29 Phạm Thị Minh Thư x 241630986 22/12/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
26 Đạt

30 Trần Thị Hồng Đào x 025910305 27/05/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

31 Nguyễn Thúy Vân x 025932319 28/02/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

32 Lê Thị Mai Thảo x 025228375 16/01/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

33 Lê Hữu Sơn x 025311856 15/07/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

34 Nguyễn Minh Trường x 025310634 09/06/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

35 Nguyễn Thị Ngọc Hiền x 024129071 11/03/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

36 Huỳnh Thị Huỳnh Lan x 273491711 20/07/2009
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
25 Đạt

37 Trương Quốc Khang x 025666826 10/07/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

38 Tô Nguyễn Ngọc Hà x 079198001978 05/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Đạt

39 Nguyễn Thị Thắm x 320980522 24/10/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
29 Đạt

40
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
x 230851892 28/05/2008

Công an tỉnh Gia 

Lai
27 Đạt

41 Nguyễn Lan Anh x 024316137 28/03/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

42 Phạm Minh Tiến x 025347118 25/01/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

455 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN 

- TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM 

ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA 

(SATRAFOOD

S)

455 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN 

- TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM 

ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA 

(SATRAFOOD

S)



43 Dương Thị Hằng x 122265012 28/06/2014
Công an tỉnh Bắc 

Giang
30 Đạt

44 Lưu Thị Ngọc Trâm x 312389870 10/10/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
25 Đạt

45
Nguyễn Hoàng Thúy 

Vân
x 023957328 29/06/2011

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

46 Nguyễn Thị Tuyết Vân x 023829222 18/02/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

47 Lý Mạnh Tuân x 079085007718 08/03/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

48 Nguyễn Thị Loan Anh x 067184000003 15/01/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

49 Huỳnh Thị Liễu x 024238486 01/08/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

50 Võ Thị Ngọc Mẫn x 025830302 04/01/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

51 Võ Thanh Quy x 024433415 16/11/2005
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

52 Huỳnh Thị Ngọc Hân x 025691169 13/12/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

53 Lê Thị Tuyết Sơn x 075191000112 08/08/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

54 Võ Thị Ngọc Nữ x 079186010588 21/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Đạt

55 Đinh Hoài Phong x 084200000018 28/04/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

56 Trần Đức Thắng x 025733843 28/05/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

455 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN 

- TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM 

ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA 

(SATRAFOOD

S)



57 Trần Hồng Nhi x 192027541 29/10/2014
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
27 Đạt

58 Phạm Hoàng Long x 079094005061 15/06/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

59 Nguyễn Thanh Trang x 026003636 28/08/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

60 Lâm Ngọc Hân x 331828222 26/02/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
29 Đạt

61 Trương Văn Nhân x 371701154 26/02/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang
26 Đạt

62 Nguyễn Thành Đạt x 025759796 05/05/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

63 Đỗ Trần Mạnh Huy x 024879047 05/06/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

64 Trần Thiên Phú x 024461374 01/03/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

65 Nguyễn Thị Ngọc Lài x 025565585 08/03/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

66 Lê Thị Thanh x 024969340 11/03/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

67 Đỗ Thị Thanh Xuân x 025255926 24/06/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

68
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
x 025083572 06/06/2012

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

69
Dương Nguyễn Kim 

Chi
x 025873009 03/07/2014

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

70
Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh
x 025689794 07/11/2014

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

71 Trương Thị Vinh x 261332079 25/03/2010
Công an tỉnh Bình 

Thuận
26 Đạt

72 Nguyễn Tam Văn x 272535493 03/02/2018
Công an tỉnh Đồng 

Nai
27 Đạt

455 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN 

- TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM 

ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA 

(SATRAFOOD

S)



73 Trần Thùy Son x 212668132 21/03/2012
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
27 Đạt

74 Dương Hoàng Tuấn x 079099000656 13/12/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

75 Đinh Ngọc Hải x 023297725 25/02/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
20

Không 

đạt

76 Trần Tam Vinh Hiển x 025689434 14/01/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

77
Nguyễn Thị Diễm 

Phụng
x 212274919 13/06/2011

Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

78 Lê Ngọc Phương Uyên x 025472746 14/06/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

79 Quang Nguyễn Hùng x 025213857 22/01/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

80 Trịnh Thị Ngọc Cúc x 025795283 02/07/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

81 Huỳnh Võ Kim Long x 024216027 23/07/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

82 Nguyễn Thị Ngọc Nga x 024855151 25/12/2007
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

83 Nguyễn Văn Kiệt x 024731495 10/03/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

84 Ma Thị Tú An x 023546206 12/06/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

85 Phạm Thị Lệ Khuyên x 321366146 02/02/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 Đạt

455 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN 

- TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM 

ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA 

(SATRAFOOD

S)


